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Những đổi mới giảng dạy văn học Pháp

Nguyễn Thị Bình*

Khoa Ngôn ngữ  và Văn hóa Pháp, Trường Dại học Ngoại ngữ,
Dại học Quôc gia Hà N ộ i Dirờng Phạm Văn Dông, Cđu Ciấỵ, Hà N ộ i Việt Nam

Nhận ngày 10 tháng 01 nãm 2008

Tóm ÚI. ớ  cuôì thế ký XX, trên thế giỏi, giảng dạy văn học trong nhà trường đà có một cuộc cách 
mạng thực sự khi không những nhấn mạnh bản chất hiện thực, mà còn chú trọng bàn chấỉ ngòn 
ngữ của tác phẩm văn học và đẽ cao vai trò trung tâm của nguời học đi từ hiểu tác phấm tien đến 
cùng vỏi nhà văn sáng tạo tác phẩm. Đài viỗ't giói thiệu nhừng thử nghíộm và áp dựng các phtrong 
pháp Uòp cận thi pháp học phưcmg pháp dệy • học vàn bản văn học theo đặc đicm thỏ loại và loại 
hình và phương pháp giao tiô'p trong khai thác vân bản văn học Pháp.

1. Đ ặt vấn dé

Tác phẫm  vãn học không chi m ang tính 
hiện ỉh ự c  m à còn m ang  lính kí hiệu, nó được 
đặ t trong môì quan  hệ Tác giả - Văn bản - 
Ngưòi đọc. Vãn bản là sản phẵm  sáng  tạo 
của nhà văn, là m ột hệ thông kí hiộu mở, có 
k h ã  n ă n g  n ễ n  n h iể i i  lA p n g h ĩa ,  n h i m g  đ ó  

chi là bưóc đẩu tién cùa q u á  trình  trở  thành 
tác phẫm . Văn bàn  chi trò thành tác phẩm  
văn học ỉhông qua q u á  trình cụ th ế  hóa văn 
bản  cùa nguòi đọc. (1) Từ đây, m ò rộng khái 
niệm  cúa hành động  đọc, nó  không phải chi 
ỉà việc hiếu văn bán m à là cùng  với nhà văn 
sáng tạo nên lác phẵm  vản học. N hững công 
trình nghiên cứu v ể  m ôi q u an  hệ Tác giả • 
Văn bản - N gười đọc, diễn ra trong  suo't thê' 
kỷ XX cho đến  ngày nay, đi từ  m ĩ học sáng 
tạo đẽn m ĩ học tiẽp nhận, trên  co sở đ ó  xây 
dựng được những nguyèn lí của phê bình, 
nghiên cứu và giảng d ạy  văn  học là m ục tiêu
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vô cùng quan  trọng  trong  giai đoạn hiộn nay 
ớ  Việt Nam.

Nêu phê b ình  Mói có cái nhin  mới vào 
m ôi quan hệ giửa văn bản và '"cái ngoài văn 
bản", vào tâm  linh con nguòi nghệ sĩ (thê' 
giới tiểm  thức, vô thức, trực giác, bên  cạnh ý 
thửc)^ vào văn  bản  (với hộ thống  kí hiệu được 
LUU u ú c  đ ặ t  h ìĩỉi, n h i e u  ịù p  n ^ h i a  cho ván 
bản), vào  vị trí nhà phê bình, ngưòi sáng tạo 
th ứ  hai bên cạnh người sáng tác, người viê't 
ncn siêu văn  bản ĩTiâng tinh sáng  iạo  ricngr
[2) thì trong nghicn cứu văn  học chúng  ta có 
th ế  sử  dụn g  đổng  thời các phương pháp khác 
nhau khai thác văn bán  văn học; phương 
p h ảp  tiếp  cận thi pháp học, p h ư an g  pháp  xằ 
hội học, p hư ơng  pháp  nghiên cứu tiểu sử, 
trong đó  ư u  tiên  hàng đ ẩu  phân tích cẫ'u trúc 
văn bản.

D ựa trên n h ữ n g  th àn h  tựu của phê binh 
và nghiên cứu văn  học lây m ĩ học tiếp  nhận 
làm  nển  tảng, ỏ  cuôl thê 'kỷ  XX, trẽn thê'giới, 
g iảng dạy  văn  học trong  nhà trường  đã có 
m ột cuộc cách m ạng thực 5Ự khi khỏng 
nhữ ng  nhâh  m ạnh  bản  cha't h iện thực, mà
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còn chú ừ ọng  bản chài ngôn  ngữ  của tác 
phẩm  vản học và đ ễ  cao vai trò  tru n g  tâm  
của người học, đi tù  hiếu tác phẩm  t i lh  đêh 
cùng với nhà văn sáng tạo tác phẩm . Chửửi 
VI vậy, việc á p  d ụ n g  p hư ơ ng  p h á p  tiếp cận ứ\i 
pháp học, phưcmg pháp dạy - học văn bản văn 
học theo đặc điểm  thế  loại và loại hình và 
phương pháp giao tie'p trong dạy - học văn học 
cho sinh viên chuyên Pháp là cẩn thiêt và mang 
lại hiệu quả cao. C húng tòi đẵ  th ù  nghiệm và 
áp dụng  những phưcmg pháp trên đôì với mọi 
ứ\ẽ loại và loại hình văn bản văn học.

2. Đ ối tư ợ n g  giảng  dạy

Khi xây d ự n g  các bài g iảng văn  học Pháp, 
chúng  tôi phải tiến hành xem  xét đôl tượng 
học là ai. T rong ỉrường họp cụ ỉhê này, đ ỏ  là 
n h ữ n g  sinh viên Khoa Ngôn ngữ  và Văn hóa 
Pháp, T rư òng  Đại học Ngoại ngữ, Đại học 
Q uốc gia H à N ội (ĐHNN, Đ H Q G H N ) đang 
ỉheo học chương trình  cử nhãn  ngôn ngữ 
Pháp vói hai chuyên ngành sư  phạm  và biên^ 
phiên dịch. Trong hai aảm  đẩu , sinh viên 
được rèn luyện bôV\ kỹ năng cơ bản  nghe^ 
nỏỉ, đọLV vỉè't và nãiii ihú bd, \\ọ bál ddu tUco 
học các m ôn: lý thuyết tiếng, giáo học Pháp, 
chuyên ngành biên, phiên dịch và các môn 
văn học và văn  m inh Pháp. N ăm  cuôì của 
khỏa học, nh ữ n g  sinh viên học loại khá được 
quyến  làm  luận  văn tô't nghiệp vể  các chuyên 
ngành trên. T rong lư cn g  lai, họ  có th ể  trò 
th àn h  giáo viên tiếng Pháp, nhà nghiên cứu 
ngôn ngữ, văn hoá. văn học, làm  nghế biên, 
ph iên  d ịch  tiếng Pháp. ĐÔI với họ, m ôn văn 
học P h áp  g iử  vị tri đặc biệt trong  chương 
trình  d ào  tạo. liên q u an  trực tiếp  các hướng 
ng h ể  nghiệp  khác nhau trong  tư ơng  lai. Văn 
bản văn  học không những là phương tiện 
nâng  cao trình  đ ộ  ngoại ngữ  m à còn làm  giàu 
khôi k iến  thức vễ  nhân  loại, lịch sử, xẵ hội, 
triê t học... đôi với những giáo viên, nhà 
ngh iên  cứu trong tương lai. N goài ra^ m ột

công việc râí quan  trọng trong việc học các 
văn  bản  vản học đôì vỏi sinh viên ngành 
ngôn ngữ  và văn  hóa Pháp là hướng tới công 
tác dịch th u ật sau này. Các sách nghiên cửu 
vể  khoa học xằ hội và  nhân  văn  nưỏc ngoài 
đò i hỏi các nhả dịch thuật m ột trình  đ ộ  ngoại 
ngữ  cao, đặc b iệt vốn văn hóa sâu sắc mới có 
th ể  tiêp cận và chuyển dịch. Các nhà xuâ't bản 
như: N hà xuất bản  ĐHQGHN, N hà xuâ't bản 
Giáo d ụ c  N hà xuât bản T h ế  g ió i... ĩã t cẩn m ột 
đội ngũ biên dịch có trình độ  chuyên môn cao 
đôi với m ảng dịch sách văn học và sách nghiên 
cứu vế khoa học xã hội và nhân văn.

3. Tiêu chi lựa chọn các bàỉ văn  dưa váo 
chương trình giảng d ệ y  vản học cho sinh vĩẻn 
chuyên ngành ngôn ngữ  vả v iỉi hóa Pháp

Q ua thực tê' giàng dạy  và nghiên cứu 
chúng tôi c6 những để  xuất về các tiêu chí 
tuyển chọn các bài văn đ ư a  vào các giáo trình 
dạy  cho sinh viên ngành ngôn ngữ  và văn 
hóa Pháp.

+ Các bài văn  lựa chọn phải thuộc các 
sáng ỉác cúa các nhà văn tiêu biểuy có giá trị 
lUtữa vàn  Cdo %:ầ, pỉiản óỉil\ nhử ng  vôn đc lón 
CŨ a ỉhcri đại, cung cap cho ngưòi học nhừng 
hiếu biết sầu sắc vế  đò i sôhg xẵ hội, văn hoa, 
triè't học củâ nhân  loại, ư u  tiên lựa chọn các 
tác gia đư ơng  đạ i vớí nhữ ng  tác phấm  m ang 
tính thời sự  liên quan m ật th iết đến  các vân 
đ ể  bửc ihÌQt của th ế h ệ  trẻ.

+ Các bài ván  nên là m ột tống th ế  hoàn 
chinh, đôi vói các bài tập phân b iệt th ế  loại 
nó  bao  gom: m ộ t bài thơ< m ộỉ truyện ngăn, 
m ột tiếu thuyêí ngăn hoặc m ột chương cúa 
tiếu  thuyêỉ. Bàỉ tập  vẽ  loại h ình gổm  các trích 
đoạn  khác nhau  (miẽu tả, tụ  sự, v.v...). Nêu 
là m ột đoạn  trích tiểu thuyêl hoặc vờ kịch 
cũng phải bảo đáỉTt có chù đế, nội dun g  tư  
tư ởng  hoặc th ể  hiện m ột thủ  p h áp  nghệ thuật 
nào  đó  đ ế  sinh  viên có th ế  nắm  bắt và đ ư a  ra 
nhữ ng  đ án h  giá của cá nhân m ình. Các bài
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văn có tính nghệ th u ật Cdo, ngôn  ngư  ỉrong 
sảng^ sinh động  về  nội d ung  kích thích hứng 
thú thướng thức tác phẫm  nghệ th u ật cúa 
sinh viên, từ  đỏ  cuốn hú t họ  vào  niếm  đam  
m ê đọc sách văn học.

+ N hững trích đoạn văn  học phản  ánh 
n h ừ n g  n é t  đ ặ c  tru T ìg  v ẽ  v ă n  p h o n g  b ú t  p h á p  
của nhà văn. cỏ  thế  lựa chọn theo chủ để  
(người trẻ tuồĩ trong xã  hội phươngTây hiện đạ i 
người nhập cư mrớc ngoài v .v ...)  theo kỹ 
th u ật xây dự ng  (nhân v ậ t  không gian, thòi 
g ian ...) của m ột loạt tác phẩm  của nhiẽu tác 
giá đ ể  sinh viên thảo luậr, đôì chiêu so sánh 
và đưa ra nhữ ng  nhặn  xét của riêng mình.

4. N hữ ng  đố i mới kỹ th u ật tiếp  cận vả g iin g  
dạy  v ỉn  bản  vãn  học

Trong quá trình giảng dạy ticng Pháp cho 
ngưòi nước ngoài, văn bản văn  học được sử  
d ụn g  như nhữ ng  tài liệu giáng dạy  bắt buộc. 
Tuy nhiên vai trò của nó  thay đối theo nhửng 
quan niệm  khác nhau củâ các nhà sư  phạm  
"siêu độc giả", người khai thác tác phâiTì văn 
học trong giảng dạy.

Theo phương pháp  tn iyến  thống, văn bản 
văn học là tài liệu ưu  tiên d ế  giảng dạy  ngữ  
pháp  và dịch. N hũng  đoạn trích các lác phẩm  
văn học là tài liệu đ ể  xây dựng các bài tập  ve 
từ  vựng, ngữ  pháp, dịch ngược và dịch xuôi. 
Kỹ năng giao tiếp  bị xem nhẹ, kỹ năng viêt 
được đặ t lên hàng đẩu . K hông chú trọng đêh 
yếu tố  ngôn ngữ, các kỹ thuật Ihể hiện tác 
phẩm  văn học m à chi chú trọng  đêh  khả 
năng cung cằíp các kiêh thửc vể  văn hóa và xã 
hội. Phương pháp  này không cho phép  người 
đọc khá năng hiểu nhiều cẩch khác nhau văn 
bản văn học, bói lẽ chỉ có m ộỉ bản  dịch hay 
nhất, m ột nghĩa d u y  nhất khi chuyến sang 
ngôn ngữ  của người học.

Đôì lập với phư ơng pháp truyền  thôhg, 
phương pháp  nghe nhìn  quan  tâm  chủ yếu

đ ẽh  ngôn  n g ữ  nói. Tài liệu học tập chii yc'u là 
các bài hội thoậi với các nhân  vật n h ư  trong 
các đoạn  kịch. C ác văn bản  văn  học còn bị gọt 
giũa, sử a  đổ i cho  phù họp  với ngườ i học. 
N hiểu  tác p h ẩm  nối tiếng đư ợc viêt lại theo 
h ư ớ n g  đoTì g iản  hóa. N h ư  vậy n h ữ n g  tác 
p h ẩm  đ ã  bị "gọt g iũa" có còn được coi là lác 
phẩm  văn học n ử a  không?

Thê' kỳ  XX vói n h ừ n g  thành  tựu  cúa lí 
luận  tiếp  n h ận  đ â  m ờ  rộng q u an  niệm  v ể  tác 
p h ẩm  v ăn  học. V ăn bản chi trở  th àn h  tác 
phẩm  văn học thông  qua quá trình  cụ th ế  hóa 
văn  b ản  của ngư ời đọc. Khi đ ư a  m ột văn  bản 
văn  học v ào  trong  g iáng d ạy  ngoại ngư, 
trư óc h ế t ch ú n g  ta phải nh ìn  nhận  người học 
là m ột ngư ờ i đọc k h ô n g  chi tiếp  nhận  thông 
tìn m ột cách thụ  độn g  m à phải khuyẽh khích 
vai trò  sáng  tạo ở  ngưòi đọc. Sự giao iicp  vói 
vàn  học cùa  người đọc ở  đày  trước liên  là 
giao tiê'p vói văn  bản^ họ phải ỉim hiếu 
nh ữ n g  tín  hiộu ngôn  ngữ  ph á t ra tù  văn  bàn 
văn  học. Sự g iao  tiếp  đó  m ang  lại cho ngưòi 
đọc sự  cảm  thụ  thầm  m ĩ m ang tính cá thế  
hóa, khỏng  g iông  nhâu từ  người đọc này 
sang  ngư ời đọc khác. Từ đây, các vản bản 
v ă n  h ọ r  á ò i  h<Si V ìu ó n g  k h a i  th á c  tK co  

p h ư ơ n g  p h áp  g iao  tiêp  lây người học làm 
tru n g  tâm .

Khoa học nghiẽn  cứu vản bản  đ ể  cao vai 
trò  tiẻ'p thu  cùa  ngưòi đọc n h ư  m ột chủ thế  
độ c  lập. h o àn  chinh. C hính  vì vậy, trong quá 
trình  g iảng  dạy, giáo viên không  nên tự  m ình 
giải th ích  và  áp  đ ặ t các ý nghĩa của văn  bản 
văn  học m à nên  gợi m ò  và khuyẻh khích 
n h ử n g  ý  kiến, lu ận  cứ  của người học trong 
qu á  trình  tiếp  xúc với v ăn  bản. Điểu này 
hoàn  to àn  đô ì lập  với nh ữ n g  buổi học m à ờ 
đ ó  chỉ m ộ t m ình  giáo viên truyển  đ ạ t nhửng 
kiến thứ c  cua m ình.

T rong q u á  trình  g iảng  dạy, cãn phải chú 
trọ n g  n ăn g  lực v ăn  hóa của người đọc. Ngưòi 
đọc (sinh v iên  - người học) g iữ  vị trí trung 
tâm  cúa h o ạ t đ ộ n g  đọc và  d ự a  vào những
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đặc thù vàn hóa riêng cúa m ình  trong  việc 
cảm thụ giá trị thẩm  m ĩ của lác phẩm  văn 
học. Thực c h ấ t  g iảng d ạy  v ăn  bản  vản  học 
hướng ỉới m ục đ ích  trao đối^ đ ô i thoại g iữa 
các nẽn văn hóa, người dạy  không  th ể  bó qua 
nển vân hóa và vắn  học cùa ngư ời học. Đ ó là 
nen văn học nói hoặc viẽt? N gư ờ i học có thói 
quen đợc khòng và có cách ỉ hức đ ọ c  n h ư  th ế  
nào? Đọc loại sách nào? T rình đ ộ  văn  hóa cao 
hay thâ*p? N hững hiếu biết th âu  đ ả o  v ể  người 
học g iúp người d ạy  lựa chọn p h ư ơ n g  p h áp  
và tố chức hiệu quả việc g iảng  d ạ y  v ăn  học.

+ Tiê'p cận thi p h áp  học và  p h ư a n g  pháp  
dạy • học văn bản văn  học th eo  đặc  đ iếm  th ể  
loại và loại h ình cho sinh v iên  chuyên  Pháp

Trong quá trình giảng d ạy  v ăn  học Pháp  
cho đôì tượng là sinh viên ngành  n g ữ  văn 
nưóc ngoài, chủng  tôi đả sừ  d ụ n g  phương  
pháp hình ịhừc như là ỉỉỉột tron*Ị ìthững phương  
thức titỳ  cậỉt quaìĩ frọn»ị nhâì đòì với v ăn  bản 
vản học nưóc ngoài. N goài thao  lác tiẽp  cận 
văn bản và thi p h áp  h ọ c  ch ú n g  tòi còn sù  
dụn g  những phưcmg pháp  khác (phươ ng  
pháp  xă hội học, tham  kháo tieu  sử  của nhà 
vản), tuv theo từ ng  loại vàn b àn  khác nhau, ò  
đay  chúng tôi chi m uốn nhấn  m ạnh  ìãĩTì 
quan trọng của p h ân  tỉch cấu (rúc văn  bản. 
Tuy nhiên, tuỳ  theo  trinh  đ ộ  học vân, vôh 
văn hóa, nguồn gốc xã hội, khả n ăn g  cảm  thụ 
thẩm  m ĩ cúa người tic'p n h ận  (sinh viên và 
giáo viẽn) m à khả năng  tạo nghĩa^ ẫáng tạo 
nên giá trị của tác phẩm  khác nhau . Điếu 
quan trọng trong g iảng  d ạy  v ăn  hợc là trang  
bị cho nguời học nh ữ n g  công cụ cẩn  thiê^t và 
p h ư an g  pháp  khoa học đ ế  họ  có th ế  độc lập 
tiếp  c ậ a  nắm  bắt nh ữ n g  g iá  trị đ ỉch  thự c  CĨI3 

tác phấm  văn học.
Khoa N gôn n g ữ  và  V ăn hóa Pháp, 

T rường Đ H N N , Đ H Q G H N  đa  có n h ữ n g  ứng 
d ụ n g  bước đ ẩu  lì luận  tiêp  n h ận  văn  học vào 
g iảng dạy văn  học Pháp. Đ ó là công trình  
nghiên cứu của N guyễn  Thị H u y ển  "Nghiên

cứu phương pháp dạy - học văn bàn văn học theo 
đặc điểm th ể  loại và loại hình cho sinh viên 
chuyên Phảp" đã  được nghiệm  thu  năm  2005. 
Xua't ph á t từ  những quan  niệm  mới về  bản 
châ't của  văn  bản văn học, tác giả đ ể  nghị áp 
d ụn g  p h u ơ n g  pháp dạy  - học văn  bản vản 
học theo đặc  trưng loại h ình và th ế  loạỉ. Khi 
đ ể  cao vị th ê 'tru n g  tâm  của ngưòi học, người 
thẵy cẩn phải g iúp  người học tự  khám  phá ý 
nghĩa văp  bản  bẳỉig việc cung cap cho họ hệ 
thông  "Hộp công cụ" phân  tích văn  bản (le 
réíérentiel d 'analyse): "nó  bao  gổm  m ột tập 
h ợ p  kiêh thức sắp xẽp  theo hệ thôVig các đặc 
d iếm  của m ột loại hình hoặc m ột thể  loại văn 
bán  như  các biện pháp tu từ, các phạm  trù 
ngôn ngữ, ngữ  âm, kế  chuyện, sân khấu, 
phong cách, logic, mỹ học ..."  [3] N gưòi học 
đ ư ọ c  tran g  bị nhŨTìg k iến  th ứ c  c o  b àn  v ể  văn 
bản văn  học • với hộp công cụ họ có th ể  độc 
lập tiếp c ậ a  giải m ã và đi đến  ph á t hiện các 
giá tri nhân  vẳn, thẩm  m ĩ của văn  bàn vản 
học. N hư  vậy, giảng dạy  văn bản văn học còn 
được hiểu như  Dạỵ đọc theo phưang pháp khắc 
phục cách hiẽu chủ quan^ cho phép người 
học Hêp cận vản bán văn  học m ột cách khách 
quan  vả sáng tạo.

Công trình  nghiên cứu của lác giá [4] vể 
Không gian tiểu thuỵêl trong tác phẩm cùa Le 
Cỉẻĩio  {cấp ĐHQ G H N , nghiệm  thu  tháng 8/ 
2007) đã  cô' găng  làm sáng tỏ luận  điếm  sau 
đây: nhữ ng  cách tân, đổi m ới độc đảo  không 
gian tiểu thuyêt của Le Clézio đòi hòi những 
phư ơng thức tiêp  cận khoa học và hiện đại. 
Khi nghiên cứu không gian, chúng  tôi khảo 
sát nhữ ng  công cụ xẳy dự ng  không gian: hệ 
thôhg động  từ  thể  hiện trạng  thái, cám  xúc; hệ 
Ihôhg tu  từ  so  sánh; ẫn  d ụ  trvờng  từ  vựng, 
gicắí từ  đ ịnh vị không gian; cấu trúc và nhịp 
điệu câu; cách trưứì bẩy câu chữ  trên trang 
giây, thông qua những phương tiện biểu đạt 
này, phát hiện nhửng giá trị xã hội và văn hóa 
đậm  châ't nhân văn của tác phẩm . Q ú n h  vì
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vậy các kẽ\ quả khảo sát không gian sẽ được 
đưa vào giảng dạy, m ột m ặt nó cập nhật 
những thành tựu  m ỏi cúa nển văn  học đương 
đại Phảp^ củng c ố  những kiêh thức vể văn 
hóa, m ặt khác góp phẩn  đ ặ t non m óng cho 
việc đổi m ỏi phương pháp dạy  các văn bản 
văn học trong chương ừ'mh văn học nước 
ngoài của các tnròng Cao đăng và Đại học.

+ Khai thác văn  bản  văn học theo p h ư an g  
pháp  giao tiếp

Việc khai thác m ột vàn bản  văn  học trong 
lớp chuyên ngoại ngữ như  m ột đôì tượng 
giao tiếp đòi hòi phải tính tói các chức nàng 
và tinh  chất của văn  học. Sự giao tiê'p với văn 
học cúa người học là sự  giao tiếp  với văn  bản, 
tìm  hiểu những tín  hiệu ngôn ngữ  ph á t ra từ  
văn  bán, tháo dỡ  cấu trúc văn  bán đ ế  đi đến 
ph á t hiện nhử ng  vẻ đ ẹp  thẩm  m ỹ đậm  chất 
nhân văn.

Văn bản văn  học có th ể  được sử  dụng  d ể  
rèn luyện  k ỹ  nàng  nó i

Đẽ nảng cao năng lực g iao  tiêp  nói^ chúng 
ta  có th ể  sử  d ụ n g  n h ữ n g  kỹ  thuật: hò i - d áp  
giữa giáo viên - học viên, g iửa học viên - học 
viên, giữa học viên - giáo viên. Bời lẽ, tính 
chất Ttìơ, đa  nghĩa cùa vản bản luôn dán  dắ t 
ngươi học đêh nhử ng  khám  phá khác nhau, 
người dạy  gợi m ờ, trao đối với người học, 
g iúp họ bộc lộ nh ữ n g  ý kiến m ang  tính  cá thê 
hóa. Tuy nhiên hệ thông  câu hỏi phải hướng 
đêh  như ng  đặc trư n g  của văn  bản  văn học. 
C húng ta có th ể  xây dựng tập  hợp câu hỏi 
tùy  Iheo th ế  loại (tiểu thuyêí, tho, kịch) hoặc 
theo loại h ình vẳn  bản  (m iêu tả, tự  sự...)* 
Trịnh Thị Thu H ổng [5], tác giả của đ ế  tài 
nghiên cứu cap ĐH Q G H N  Vãn học và giao tiẽp 
trong giảng dạy ngoại ngữ tại Trường Đại học 
Khoa học Xã hội và Nhân văn (2006) đă  đ ư a  ra 
những m ẫu bài tập luyện kỹ năng nói rẵ't 
phong phú  g iúp cho người học nâng cao kỹ 
năng nói (giáo viên có thể  cho sinh viên diễn 
lại m ột đoạn  kịch đă  học...). T uy nhiên, với

đôì tượng là sinh viên chuyên n g ữ  tiêVig 
Pháp nảm  th ử  IIĨ, khá n ản g  ứ n g  d ụ a g  các 
hoạt động  này rất khả thi, th ích h ợ p  và đòi 
hỏi ò  m ức độ  cao hơn so với sinh viên ngành 
Khoa học Xẵ hội và N hân văn  với tiêhg Pháp 
chi là ngoại ngử  hai.

N goài ra có thê tổ chức buổi thảo  luận 
nhò về  m ột tác phấm  v ản  hc?c xoay quanh 
m ột chũ đ ể  nội dun g  đ ư ọ c  th ế  hiện qua các 
thủ p h áp  nghệ thuật. Đ ể  tạo hứ ng  thú cho 
sinh viên, có th ể  chọn bộ  phim  đă  dự ng  theo 
tác phẩm  văn học cho học sinh xeiri/ sau đó 
yêu cẩu họ trình  bẩy các nhận xét vể  nhân 
v ậ t  kỹ thuật m iêu tả không gian^ thời gian... 
và ph á t biếu cảm xúc, âh tượng của riông 
m ình. N hư  vậy, vói hình thức này, người học 
có th ế  rèn luyện đổng thời hai kỹ năng  nghe 
và nói.

V ăn bản  vă n  học có t h ể  được sử  d ụ tíỊ  d ể  
rèn luyện  k ỹ  ttăng  v iế t

Xuất ph á i từ  các tình huống  giao tiếp nói 
và nghe đằ đư ợc khai thác nhằm  d ẫn  dắt 
ngưòi học tói việc làm các bài tập  vic't: viết 
tóm  tắt câu chuyện d ự a  trên  so  đ ổ  tụ sự
(shém a narratìO/ vièỉ p h an  m ó đ ẩu  bài bình 
giang văn  học (T in troduction du 
com m entaire littéraire). Sinh viên ở  năm  cuôì 
có th ể  phải v ict trọn vẹn bài b ình g iảng văn 
học vể  m ột vấn đ ể  nào đó  thuộc nội dung 
hoặc các thủ  pháp  nghệ th u ậ t (nghệ thuật xây 
dự ng  không gian, nhân v ậ t...)  và bài lập  này 
cỏ th ể  đ u ọ c  coi như  bài kiếm  tra đ iểu  kiệr, có 
cho điếm  hoặc như  bàỉ kicm  tra giữa học kỳ.

Đôi với các lớp biên địch, cỏ th ế  yêu  cẩu 
dạng  bài tập  dịch từ  truyện  ngắn d ư o n g đ ạ i 
đ ể  cập đẽh  cuộc sông của th ế  hệ trẻ, bài tho 
có câ'u trủc cãu chuẩn m ự c sang  tiếng Việt. 
Có th ể  thành  lập các nhóm  viẽỉ văn, sáng tác 
làm thơ, viết truyện  ngắn  bằng  tiếng Pháp, ừi 
tuyển tập các bài vie't và p h ổ  biêh trong  sinh 
viên. Các hoạt động  này râ't th iết thực vừa 
rèn luyện kỹ năng  viêl, vòra tạo nên hứ ng  thú
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cho sinh viên, giảm  thieu nh ữ n g  đ ịnh  kiến về 
văn  bản  văn học rấ t khó hiểu, củng cố  niểm 
lin  vào năng lực cảm  thụ tác phẩm  văn học 
của ngưòi học.

G iảng dạy  bài văn  m ẫu
Với phạm  vỉ của  m ột bài báo, chúng tôi 

xin dưa ra m ột kiếu khai thác loại hình miêu 
là không gian tiều thuye't:

M ă u  câu h ỏ i cho vãn  bản  m iêu  tả  không  
g ia n  tiêu  th u y ế t

'  M iêu tá  địa đ iểm  nào?
- Đôì tượng m iêu  tả hoặc chủ  điểm  lớn 

bao trùm  toàn  bộ  văn  bản là gì?
- C hù đ iếm  lớn b ao  gõm n h ữ n g  chủ điếm  

nhỏ nào?
• Bô' cục cùa  m iẽu tả (từ  ngoài vào Irong, 

hoặc từ  trên xuống đ ư ó i ...)?
- T rường từ  vựng, các biện pháp  tu từ  (so 

sánh^ ẩn  dụ, hoán dụ, nhân cách hóa, v .v ...)
- Á nh sáng, m àu sắc, hình dạng, chất liệu.
• Ai quan  sát? không gian do  ai nhìn và 

càm  nhận. N gười m iêu tả (descripteur) đổng 
nhất với kiếu người kể  chuyộn nào 
(narratcur)?

• Xổc đ ịnh  hiệu quả của kỹ th u ật m iêu tả. 
Micu tá đê  làm  gì? Xác đ ịnh m òi trường  hoạt 
động  cùa  nhân v ậ t  the hiện th ế  giói quan, 
m ột quan  d iẻm  m ỹ học cùa nhà văn.

- Ý nghĩa h rợng trư ng  của m iêu lả không 
gian trong  m ôl tư ơng  quan với tiểu thuyét.

Các bước tiến  hà n h  ph â n  tích  m ộ t trích  
đoạn  trong  tiếu  th u y ế t  Cuốn sách  của những  
cuộc chạy  trố n  (1969) của J M .G  Le C lezto. 
(Day là một tác phầni đương dạ i có tihiểu cách 
tân kỳ  thuật mới lợ).

+ Yẽu cẩu sinh viên đọc bài trước ở  nhà
+ Yêu cău m ột sinh vỉên đọc to trưóc lớp 

lại ỉoàn  bài (kiếm tra  sự  tác đ ộng  của đoạn 
hội thoại được xây dự ng  từ  nh ữ n g  tên gọi 
của các sản phẩm , người đọc sẽ có cảm  giác 
như  nghe m ột tìn  q u ản g  cáo nào đó).

+ Trả lời các câu hỏi:

Câu hỏi chung:
1. H ẵy xác đ ịnh loại hình văn bản và 

chứng m inh câu trả lời của m ỉnh trên bình 
d iện  ngôn ngữ! (thời của động  từ, đại từ  
quan  hệ^ tính  từ ...)

2. Đoì hrọng miêu tả là gị? N hững thành tô' 
nào ỉiẽn quan đõl tuụng miẽu tả  ừung tâỉTì?

Các cấu hỏi chuỵễn sâu:
3. Đ ường pho 'b j thông  trị bời những loại 

nhãn, m ác nào? Bện có nhận  xét gì vể  cấu 
trúc và cách trinh  bày câu^ ngôn  từ  được sử 
dụn g  trong đoạn hội thoại và chỉ rõ hiệu quả 
cùa biện p h áp  kỹ th u ật này  trong  m iêu tả 
không gian đô  thị?.

4. N gư ờ i kể  chuyện  xua't h iện  trong  
đ o ậ n  trích  d ư ó i d âu  h iệu  nào? C hứ c năng  
của nó là gì?

5. Q ua những cách trình  bày  tên các sản 
phẫm  trên đư ờng  phô' và âm  lượng khác 
nhau cúa ngôn từ  quảng cáo, người đọc có 
thê xác đ ịnh  không gian thành phô' thuộc về 
xẵ hội nào?

6. Q ua nhữ ng  thủ pháp  kỹ th u ật m iêu (ả 
không gian đô  thị, bạn đọc sẽ cảm  nhận  gì vẽ 
vị trí cúa con ngưòi trong xẵ hội đỏ  và thái 
d ộ  của nha ván dỏl vớí xầ hội hỉện đại? Xác 
đ jnh  giá trị b iểu tượng của không gian đó!

7. V iế t m ột đoạn văn  ngắn {180-200 từ) 
mièu tã khu p h ố  cố của H à Nội (1'ancien 
quarticr dc 36 rues) ở  ỉhời kỳ đư ơng  đại.

La rue était pl€Ìne de nom s, parỉout. IIs 
étincelaient au-dessus des portes, su r les 
vitrínes transpa rentes, ils flam boyaicnt âu 
fond des cham bres sombres, íls s 'allum aient 
e t s 'e teingnaient sans arrẽt, ils étaient 
exhíbés, pendus sur des p laques de  carton, 
taillés d an s  d u  íer^blanc^ peừits en rouge 
sang^ collés au m urs, aux portes, aux 
m orceaux de  trottoir. Parfois, u n  avion 
passait à  travers le d e l en tíran t u n  m ince fil 
de  him ée blanche et í a  voulait d ire  " Rodeo" 
ou bien " Solex". O n pouvait parler avec ces
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noms-là, on  p>ouvait lire chacun de  ces signes et 
répondre. C 'etait un dialogue bizarre, comme 
avec des íantômes. O n d isa it par exemple:

" Caltex?"
Et la réponse vena it to u t de  suite, en 

beuglant:
^Toledo!! Toledo!"
"M inolta? Yashica Topcon?"
"K elvinator".
"Alcoa?"
" Breeze. M ars. Flam inaire".
"M artin i and  Rossi Im ported  V erm outh /'

"Schw eppes! Ind ian  Tonic!"
Bar d u  Soleil. Snack. Giaces."

"Eva?''
"  100.10 000.100 000/ '

" Pan Am."
Birley G reen Spot. M ekong.Dino Alitalia. 

M iam i. C ook Ronson Luna -P ark ."
" R ank Xerox! Xerox! Xerox!"
"C A L O R ..."
Des m ots, p a r to u t des m ots écrits p a r des 

hom m es e t qui, depuis, s 'e ta ien t débarassés 
d 'eux . Des cris, des appels solitaires, 
d 'in lerm inabies incantations qu i voyageaient 
sans b u t au ras de la terre. C é ta it 
au jo u rd 'h u i, ainsi, à cette heure avec ce d e l  
ce soleil e t ces nuages. Des lettres rouges ou 
noires, ou  blanches, ou  bleues, é taien t fixees 
su r les lieux, elles signaient Tespace el le 
tem ps. O n  ne pouvait rien arracher, rien 
voler. Elies étaient là, e t disaient sans fatigue, 
c 'est à  m o i , c 'est à m oi e t vous ne pouvez pas 
le p rendre, essayez done u n  peu  de le 
p ren d re  et vous verrez, essayez de  m ettre 
votre nom , de vous installer id , d 'hab ite r à 
m a place. Essayez! Et vous verrez...

M ais personne n 'essayait. Sur la rue plate^ 
les gens bougeaient d an s  tous les sens. Ils ne 
pensaien t pas aux m o ts .

Ị.M .C  Le Clezw, Le iiure desfuites, p. 26-27 [6]

5. K ết luậỉi

H iện nay, tại Khoa N gôn ngữ  và V ăn hóa 
Pháp, T rường ĐHNN, Đ H Q G H N , trong  các 
buối học khai thác văn  bản  văn học, chúng 
tôi sử  d ụ n g  hộp công cụ p h ân  tích p h ân  bản, 
hệ thông  câu hỏi đa d ạn g  khai thác v ăn  bán 
văn học, Đ ó là hệ thôhg  nhữ ng  câu hỏi 
hướng đến cấu trúc văn  bản, đẽíì yếu tô' ngôn 
ngữ; câu hỏ i yêu  cau các thao  tác thông  kê, 
đôì chiếu liên văn  bán, so sảnh  các văn  bân 
tuỳ theo vôn kiêh thức  văn  hóa của ngưòi 
học; câu hỏi đòi hòi người học đánh  giá tác 
phẩm  theo khả nằng cúa riêng m ình là loại 
câu hỏi đ ể  cao năng lực sán g  tạo của ngưòi 
học. N goài ra, chúng tôi còn đ ể  xuất các bài 
tập theo hướng giao tiếp, rèn luyện các kỹ 
năng nói và viê't cho đô ì tư ợ n g  sinh vion 
chuyên Pháp.

Việc áp d ụng  p h ư o n g  p h áp  tiêp cận thi 
pháp  học, phư ơng  pháp  dạy  - học vàn  bản 
văn học theo đặc  điếm the  loại và loại hình 
và phương p h áp  giao tiếp  trong  dạy  - học 
văn học cho sinh viên chuyên Pháp là mộl 
hướng đi cẩn thiết và câ'p bách nhằm  tháo  gỡ 
nhữ ng  bê' tắc trong  giảng d ay  văn họ r hiện 
nay, m ặl khác đóng góp  đối m ói phương 
pháp  giáng dạy  văn học trong các trường 
Cao đẳng  và Đại học Viột N am . H ướng khai 
thác văn bản văn  học  n ày  đò i hòi ở  người 
giáo viên - ''siêu  độc giả chuyên nghiệp" 
nhữ ng  am  hiểu sâu sắc v ể  ngôn ngữ, triết 
học, văn hóa của dân  tộ c  the gicd và năng lực 
hiện đại hóa bán  thân.

Tàỉ liệu  tham  khảộ
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(Ịuả tnnh, NXB K hoa h ọ c  X ã h ộ i, 2004.

|2] DỒ Đ ứ c  H iểu , Thi pháp hiện đại, NXB H ộí n h ả  
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K h o a  h ọ c  câ'p Đ ạ i h ọ c  Q u ổ c  g ia  H à  N ộ í "N^hiẽn 
cứu phương pháp dạy - hộc văn bản vãn học iheo
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Phàp", 20Ỡ3- ^  Truờnị Dữi học ỈOioa học

|4 ) N g u y ề n  T h ị B ình, C ô n g  í r in h  N g h iê n  c ứ u  K hoa Xã hội và Nhản v in , Đ ễ  tà i  N g h iồ n  c ứ u  K hoa
h ọ c  cấp  Đ ại h ọ c  Q u ố c  g ia  H à  N ộ i "Không gian h ọ c  c ấ p  Đ ạ í h ọ c  Q u ố c  g ia  H à  Nộiỵ 2006.
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Renovation m teachmg French literature

N g u y e n  T h i B in h

D qjartm ent o f French Language and CulturBr College o f Foreign Languages, 
Vietnam National University, Hanoi, Pham Van D ong Street, Cau Giaỵ, Hanoi, Vừtnam

At the end  of the 20*  ̂century, there w as a revolution in teaching literature in m any schools m 
the w orld that focused not only on the natu re  of reality b u t also  on  language of the  literary w orks 
and highlighted the  central role of the learner ừ om  understand ing  the literary w orks to creating 
them  w ith their authors. This w riting  introduces som e experiences an d  application of m ethods of 
approaching poetry, m ethods of teaching literary discourse based on characteristics of different 
genres and m odels an d  m ethods of com m unication in exploiting French literary discourse.


